
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1  

Tên giáo viên: Trần Thị Thùy Dương, Hoàng Thị Hằng, Lê Thị Huệ  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/02 đến 07/02 

Tuần 2 

Từ 10/02 đến 14/02 

Tuần 3 

Từ 17/02 đến 21/02 

Tuần 4 

Từ 24/02 đến 28/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ niềm nở. 

- Nhắc trẻ chào ông, bà, bố mẹ.Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định 

- Hướng dẫn trẻ cách cởi và cất giày dép 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà cũng như và ở lớp. 

Trò chuyện với trẻ về ngày mùa xuân, lễ hội mùa xuân ..... 

Trò truyện về một số loại hoa, rau củ. Bé biết những quả gì ? 

- Chơi thân thiện cạnh trẻ khác  
 

 

Thể dục sáng 

* Thể dục sáng: 

- Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 

- Tay: giơ cao, đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp với lắc bàn tay. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước, nghiêng người sang 2 bên, vặn người sang 2 

bên. 

Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân 

- Tập luyện với nhạc vui nhộn:; Tập với cành hoa 

Vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện “múa khéo”.  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 
T2 

Âm nhạc 

NDTT: Dạy hát: “ 

Mùa xuân đến 

rồi”.(Phạm Thị Sửu) 

-NDKH NH : « Mẹ 

mang mùa xuân về » 

Trò chơi : « Nghe 

Âm nhạc 

Dạy hát: Lý cây xanh 

(Dân ca Nam bộ) 

TCÂN: Thi ai nhanh  
 

Âm nhạc 

Dạy hát : Màu hoa 

( Hoàng Văn Yến )  
 

Âm nhạc 

Dạy hát: Quả 

NH: Lý Cây Bông  
 

MT2, 

MT5, 

MT15 



giai điệu đoán tên bài 

hát »  
 

T3 

Vận động 

VĐCB: Đứng co 1 

chân 

TCVĐ: Gà trong 

vườn rau (MT2)  
 

Vận động 

VĐCB:Bò chui qua 

cổng 

TCVĐ:ô tô và chim 

sẻ  
 

Vận động 

VĐCB : Bật vào 

vòng 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  
 

Vận động 

VĐCB: Ném bóng 

bằng 1 tay 

TCVĐ: Bong bóng 

xà phòng (MT5)  
 

T4 

Hoạt động nhận biết 

Tìm hiểu về lễ hội 

mùa xuân.  
 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết bông hoa 

to- nhỏ  
 

Hoạt động nhận biết 

Tìm hiểu một số loại 

rau,củ bé thích.  
 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Quả cam 

(MT15)  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ hoa mùa xuân. 

(Đề tài)  
 

Hoạt động tạo hình 

Dán hoa mùa xuân  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu quả cà chua  
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn quả cam  
 

T6 

Làm quen văn học 

Kể truyện: Sự tích 

mùa xuân.(Chuyện 

cổ tích)  
 

Làm quen văn học 

Thơ “Mùa xuân"  
 

Làm quen văn học 

Truyện : Cây táo  
 

Làm quen văn học 

Thơ : Chùm quả ngọt  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Chăm sóc cây; TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Nhặt lá rụng trong sân; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết; TCVĐ: Tập tầm vong ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Giao lưu với lớp D2 

 



- Thứ 6: HĐCCĐ: Chơi với cát và sỏi; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

* Tuần 2: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết ; TCVĐ: Lộn cầu vồng ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Cho trẻ dạo quanh sân trường; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát con cá; TCVĐ: Tập tầm vong ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát cây Bàng"; ; TCVĐ: Chuyền bóng ; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu vận động cùng lớp D2; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Chăm sóc cây; TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Nhặt lá rụng trong sân; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Quan sát thời tiết; TCVĐ: Tập tầm vong ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Giao lưu với lớp D2 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Chơi với cát và sỏi; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do. 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: HĐCCĐ: Quan sát con mèo; TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự do. 

- Thứ 3: HĐCCĐ: Cho trẻ dạo quanh sân trường; TCVĐ: Về đúng nhà ; Chơi tự do. 

- Thứ 4: HĐCCĐ: Thăm quan vườn rau; TCVĐ: Cáo và thỏ ; Chơi tự do. 

- Thứ 5: HĐCCĐ: Quan sát con gà"; ; TCVĐ: Chuyền bóng ; Chơi tự do. 

- Thứ 6: HĐCCĐ: Giao lưu vận động cùng lớp D2; TCVĐ: Bóng tròn to; Chơi tự do.  
 

Chơi tập ở các góc 

* Tuần 1 

+ Góc Chơi với đồ vật:( Góc trọng tâm), Tháo lắp lồng hộp tròn, xâu hạt, Xếp hình 

- Chuẩn bị: , Hộp tròn, Dây, hạt vòng cho trẻ xâu, xếp hình 

- Kỹ năng: trẻ biết xâu hạt, tháo lắp hộp, xếp hình 

- Thái độ: Chơi đoàn kết với bạn, không tranh giành đồ chơi. 

+ Góc âm nhạc: 

Hát múa biểu diễn các bài hát về tết và mùa xuân với dụng cụ âm nhạc. 

+ Góc bé tập kể truyện 

-Tập lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. Xem 

tranh con vật trong gia đình 

 



+ Góc vận động: 

Bé chơi với vòng, gậy. 

+Góc Kỹ năng: 

Dạy trẻ cách cởi giày 

+ Góc thiên nhiên 

Chăm sóc cây, hoa 

* Tuần 2: 

+ Góc nghệ thuật: : ( góc trọng tâm) Biểu diễn văn nghệ 

- Chuẩn bị: trống, sắc xô, phách, kèn.... 

- Kỹ năng: Trẻ biết biểu diễn văn nghệ 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết,không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Góc chơi với búp bê: cho em ăn, tắm cho em,đội mũ, mặc quần áo cho em, đắp chăn 

cho em, gọi điện thoại 

+ Góc hoạt động với đồ vật: lăn bóng, xếp hình 

+ Góc bé tập kể chuyện 

-Tập lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. Xem 

tranh lớp học của bé 

+ Góc vận động: Bé chơi với thú nhún và cổng tròn. 

+ Kỹ năng: cách đi giày,dép 

* Tuần 3: 

+Góc kỹ năng:( Góc trọng tâm) Cách xúc cơm, Cách cởi giầy, cách đi giầy dép, xâu 

hạt 

- Chuẩn bị: bát,thìa,giầy,dép,dây,hạt vòng... 

- Kỹ năng: Trẻ biết xúc cơm,cởi giầy,đi giầy dép,xâu hạt... 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết,không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Góc hoạt động với đồ vật: 

Chơi đồ chơi lắp ghép, xếp chồng, đặt cạnh, xâu vòng, hạt. 

+ Góc sách chuyện: 

Xem sách, tranh và gọi tên nhân vật trong sách. 

+ Góc bé chơi với búp bê: 



Bé bế búp bê, cho búp bê ăn, uống nước, lau miệng. 

+ Góc thiên nhiên 

Chăm sóc cây,tưới nước,lau lá cho cây 

* Tuần 4: 

+ Góc nghệ thuật: : ( góc trọng tâm) Biểu diễn văn nghệ 

- Chuẩn bị: Các bài hát : Mèo con, gà trống ,mèo con và cún con,Nhạc. trống,lắc, sắc 

xô... 

- Kỹ năng: Trẻ biết nhún nhảy, vận động theo nhạc 

- Thái độ: Trẻ chơi đoàn kết,không tranh giành đồ chơi với bạn. 

+ Góc chơi với búp bê: cho em ăn, tắm cho em,đội mũ, mặc quần áo cho em, đắp chăn 

cho em, gọi điện thoại 

+ Góc hoạt động với đồ vật: lăn bóng, xếp hình 

+ Góc bé tập kể chuyện 

-Tập lật mở sách, cầm sách đúng chiều, giữ gìn sách. Cất sách vào đúng vị trí. Xem 

tranh các con vật trong gia đình 

+ Góc vận động: Bé chơi với thú nhún và cổng tròn.  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau. 

- Luyện tập nề nếp thói quen tốt trong ăn uống: cho trẻ tự cầm cốc uống nước; Tự xúc 

cơm ăn; Ăn cháo, cơm với các loại thức ăn khác nhau theo đúng độ tuổi; ăn chín, uống 

chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn 

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. 

- Tập chuẩn bị chỗ ngủ. Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa. Tập nói với người lớn khi có 

nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.  
 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 2: - Trò chuyện về một số lễ hội mùa xuân,Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách đi giày, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: TCVĐ: Về đúng nhà ,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 5: TC: Bắt chước tiếng kêu của các con vật .con rùa,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

MT26, 

MT39 



.- Thứ 6: TC: Năm con cua đá, Chơi tự chọn; Nêu gương cuối tuần. 

Tuần 2: 

- Thứ 2: - TCDG: Nu na nu nống,TCVD: Thi xem ai nhanh, Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ đi dép quai hậu có ráp dính, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: Trò chơi:Chi chi chành chành; Chơi tự chọn; Nêu gương cuối ngày. 

- Thứ 5: - Cho trẻ đọc bài thơ: Dong và cá ,Xem phim hoạt hình, Chơi tự chọn. 

- Thứ 6: TC: Năm con cua đá, Chơi tự chọn; Nêu gương cuối tuần. 

* Tuần 3: 

- Thứ 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa ; Chơi tự chọn 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách cất giày dép, Chơi tự chọn 

- Thứ 4: Đọc truyện : Thỏ con không vâng lời ";; Chơi tự chọn. 

- Thứ 5: Trò chơi: Chi chi chành chành; chơi tự chọn 

Đọc thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo (MT26)  
 

- Thứ 6: Trò chơi: Con Muỗi. Cho trẻ chơi tự do ở các góc, Nêu gương bé ngoan cuối 

tuần 

* Tuần 4: 

- Thứ 2: - Xem tranh ,ảnh con gà- con vịt l,Cho trẻ chơi góc tự chọn. 

- Thứ 3: Dạy trẻ cách xâu dây hoa, Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 4: TCVĐ: Về đúng nhà ,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 5: TCVĐ: con rùa,Cho trẻ chơi tự do ở các góc 

- Thứ 6: TC: Năm con cua đá, Chơi tự chọn; Nêu gương cuối tuần. 

Chơi thân thiện cạnh trẻ khác (MT39)  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Mùa xuân,lễ hội mùa 

xuân  
Hoa mùa xuân  Rau,củ bé biết.  Bé thích quả gì?  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ký duyệt của BGH 

- Tháng 2 lớp D1 có đầy đủ kế hoạch giáo dục tháng, tuần, ngày theo quy đinh. Đề nghị giáo viên 

thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã xây dựng. 

Ngày 25 tháng 1 năm 2025 

Đã kiểm tra 

Nguyễn Thị Hiền 
 

 

Ban giám hiệu 
 

Khối Trưởng 

 

Giáo Viên 

 

 
   Trần Thị Thùy Dương 

 

Trần Thị Thùy Dương 

 


